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	Phụ lục VIII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN NĂM 2016 (ĐỢT 02)



ĐVT: Triệu đồng
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	Cộng
	Hỗ trợ có mục tiêu từ NS Trung ương
	Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015
	Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 
	Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh năm 2016

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=1+..+11
	13=14+..+16
	14
	15
	 
	16

	 
	TỔNG CHI TRONG CÂN ĐỐI NS
	52.544
	47.269
	71.613
	60.085
	75.464
	47.550
	37.408
	26.786
	24.744
	26.973
	74.699
	545.134
	545.134
	17.528
	#NULL!
	277.000
	143.160

	I
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	0
	30.000
	36.000
	43.000
	51.000
	41.000
	22.000
	0
	14.000
	0
	40.000
	277.000
	277.000
	0
	0
	277.000
	0

	1
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 
	 
	30.000
	36.000
	43.000
	51.000
	41.000
	22.000
	 
	14.000
	 
	40.000
	277.000
	277.000
	 
	 
	277.000
	 

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	52.544
	17.269
	35.613
	17.085
	24.464
	6.550
	15.408
	26.786
	10.744
	26.973
	34.699
	268.134
	268.134
	17.528
	#NULL!
	0
	143.160

	1
	Sự nghiệp giáo dục
	0
	6.996
	8.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14.996
	14.996
	0
	#NULL!
	0
	14.996

	-
	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp thường xuyên trường lớp 
	 
	6.996
	8.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.996
	14.996
	 
	 
	 
	14.996

	2
	Sự nghiệp kinh tế
	42.531
	8.332
	20.539
	12.667
	13.693
	2.803
	13.213
	21.176
	6.003
	21.382
	24.000
	186.339
	186.339
	0
	107.446
	0
	78.893

	a
	Sự nghiệp kinh tế khác (thanh toán chi phí xây dựng dự án Cụm nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom)
	 
	 
	7.218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.218
	7.218
	 
	7.218
	 
	 

	b
	Sự nghiệp giao thông
	0
	1.193
	9.604
	0
	0
	0
	0
	0
	5.043
	7.233
	0
	23.073
	23.073
	0
	23.073
	0
	0

	-
	HT 50% chi phí theo dự toán sửa chữa đường ấp 6 đi ấp 7 xã Sông Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.825
	 
	 
	2.825
	2.825
	 
	2.825
	 
	 

	-
	Sửa chữa, dặm vá các tuyến đường: Đi đường Cọ Dầu; đường Láng Me - Cọ Dầu; đường Xuân Bảo - Xuân Tây; đường Xuân Phú - Xuân Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.110
	 
	 
	1.110
	1.110
	 
	1.110
	 
	 

	-
	Sửa chữa, dặm vá các tuyến đường: Đường Chốt Mỹ đi ấp 06 Xuân Tây; đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông; đường Xuân Đường - Thừa Đức; đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.108
	 
	 
	1.108
	1.108
	 
	1.108
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nạo vét mương thoát nước đường Lê Duẩn và mương thoát nước khu vực Trung tâm VHTT 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.233
	 
	7.233
	7.233
	 
	7.233
	 
	 

	-
	Kinh phí sửa chữa, nạo vét mương thoát nước đường 3/2 thị trấn Trảng Bom 
	 
	 
	9.604
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.604
	9.604
	 
	9.604
	 
	 

	-
	Duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước Quang Trung
	 
	1.193
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.193
	1.193
	 
	1.193
	 
	 

	c
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	0
	7.074
	3.457
	9.472
	4.709
	0
	10.389
	7.193
	0
	0
	8.000
	50.294
	50.294
	0
	50.294
	0
	0

	-
	Kinh phí thực hiện dự án trồng cây xanh các tuyến đường Khu tái định cư huyện Định Quán
	 
	 
	 
	 
	2.373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.373
	2.373
	 
	2.373
	 
	 

	-
	Kinh phí thực hiện dự án trồng cây xanh các tuyến đường 
	 
	 
	3.457
	 
	2.336
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	13.793
	13.793
	 
	13.793
	 
	 

	-
	Kinh phí sửa chữa hệ thống chiếu sáng điện trang trí Đền thờ liệt sỹ và khu trung tâm hành chính
	 
	 
	 
	2.948
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.948
	2.948
	 
	2.948
	 
	 

	-
	Kinh phí cải tạo hoa viên trước nghĩa trang liệt sỹ và hoa viên khu TTHC
	 
	 
	 
	6.524
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.524
	6.524
	 
	6.524
	 
	 

	-
	Kinh phí cải tạo cảnh quang khu vực cầu vượt Thủ Biên
	 
	7.074
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.074
	7.074
	 
	7.074
	 
	 

	-
	Kinh phí chỉnh trang đô thị thị trấn Gia Ray
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.193
	 
	 
	 
	7.193
	7.193
	 
	7.193
	 
	 

	-
	Kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường tại TX. Long Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.389
	 
	 
	 
	 
	10.389
	10.389
	 
	10.389
	 
	 

	d
	Sự nghiệp môi trường (kinh phí xử lý rác)
	42.531
	 
	 
	3.195
	5.327
	 
	2.694
	10.000
	 
	12.195
	16.000
	91.942
	91.942
	 
	26.861
	 
	65.081

	e
	Sự nghiệp quy hoạch 
	0
	0
	0
	0
	2.370
	2.195
	0
	3.187
	960
	1.954
	0
	10.666
	10.666
	0
	0
	0
	10.666

	-
	Kinh phí quy hoạch tổng thể KTXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151
	 
	 
	151
	151
	 
	 
	 
	151

	-
	Kinh phí quy hoạch trồng rừng núi Chứa Chan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.033
	 
	 
	 
	1.033
	1.033
	 
	 
	 
	1.033

	-
	Kinh phí quy hoạch sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	809
	 
	 
	809
	809
	 
	 
	 
	809

	-
	Hỗ trợ kinh phí quy hoạch xây dựng vùng huyện (nguồn từ NS tỉnh theo CV 5621/UBND-CNN ngày 20/7/2015)
	 
	 
	 
	 
	2.370
	2.195
	 
	2.154
	 
	667
	 
	7.386
	7.386
	 
	 
	 
	7.386

	-
	Hỗ trợ kinh phí quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.287
	 
	1.287
	1.287
	 
	 
	 
	1.287

	f
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	65
	260
	 
	1.287
	608
	130
	 
	 
	 
	 
	2.350
	2.350
	 
	 
	 
	2.350

	g
	Sự nghiệp nông nghiệp (hỗ trợ kinh phí trồng rừng núi Chứa Chan)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	796
	 
	 
	 
	796
	796
	 
	 
	 
	796

	3
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	10.013
	1.941
	7.074
	4.418
	10.771
	3.747
	2.195
	5.610
	4.741
	5.591
	10.699
	66.799
	66.799
	17.528
	0
	0
	49.271

	-
	Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ 2311/QĐ-UBND ngày 23/7/2016 của UBND tỉnh
	520
	180
	1.380
	340
	540
	260
	1.060
	1.620
	1.980
	1.060
	1.420
	10.360
	10.360
	 
	 
	 
	10.360

	-
	KP thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	4.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.900
	4.900
	 
	 
	 
	4.900

	-
	Hỗ trợ sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	1.000

	-
	Kinh phí mua BHYT cho các đối tượng 
	 
	 
	112
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110
	352
	352
	 
	 
	 
	352

	-
	Kinh phí mai táng phí
	2.538
	386
	1.787
	1.496
	1.245
	1.318
	135
	840
	709
	157
	742
	11.353
	11.353
	 
	 
	 
	11.353

	-
	Kinh phí Chương trình 135
	 
	 
	 
	 
	843
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	843
	843
	 
	 
	 
	843

	-
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo
	 
	 
	279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279
	279
	 
	 
	 
	279

	-
	Kinh phí nghĩa trang liệt sỹ
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	80
	 
	 
	 
	80

	-
	Kinh phí chi trợ cấp hàng tháng theo NĐ 136/2013/NĐ-CP (tăng so dự toán giao đầu năm 2016)
	6.955
	1.375
	3.516
	2.372
	3.243
	2.169
	1.000
	3.150
	2.052
	4.374
	7.427
	37.633
	37.633
	17.528
	 
	 
	20.105
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